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PL 18-GV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017  

của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUÂN                                    Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/09/1997                                    Nơi sinh: Hà Nội 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ        Năm nhận học vị: 2021        Nước cấp học vị: Việt Nam 

Chức vụ: Giảng viên 

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh - Học Viện Chính sách và Phát Triển,  

Bộ Kế hoạch & Đầu tư. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 04 Quang Trung, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0336067669 

E-mail: quan.nv97@apd.edu.vn 

Số CCCD:                     Ngày cấp:               Nơi cấp:  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy – Học bổng 100% 

Nơi đào tạo: Đại học Kyungdong                                  Nước đào tạo: Hàn Quốc                                       

Ngành học: Quản trị kinh doanh                                    Năm tốt nghiệp: 2019 

2. Sau đại học: 

-  Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh               Năm cấp bằng: 2021 

    Nơi đào tạo: Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT 

    Tên luận văn: Tăng cường cam kết với tổ chức tại Học viện Chính sách và Phát triển – 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

3.  Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

 

2. Tiếng Hàn  

- Mức độ sử dụng: Thành thạo   

(IELTS 6.0 năm 2013) 

- Mức độ sử dụng: Giao tiếp 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

T11/2019 – T3/2022 Học Viện Chính sách và 

Phát Triển 

Chuyên viên Viện Đào tạo Quốc tế 

T3/2022 – T11/2022 Học Viện Chính sách và 

Phát Triển 

Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo 

T12/2022 – nay  Học Viện Chính sách và 

Phát Triển 

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh 

T11/2022 – nay Trường đại học Kinh tế 

Quốc dân 

Nghiên cứu sinh chuyên ngành  

Quản trị kinh doanh 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia trong 5 năm gần đây nhất: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia trong 

đề tài 

1 

Assess the gap of 

professional competence 

between learning outcomes 

of bachelor programs in 

Business & Management and 

the recruitment requirement 

of employers in Vietnam 

2021 Cấp trường Thành viên 

2 

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời 

kì 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

2021 Tỉnh/TP Thành viên 

3 

Nghiên cứu chiến lược thu 

hút FDI vào lĩnh vực R&D, 

phục vụ công tác xúc tiến 

đầu tư” 

2021 Cấp Bộ Thành viên 
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4 

Điều tra rà soát thực trạng 

huy động và phân bổ nguồn 

lực đầu tư xanh từ khu vực 

nước ngoài giai đoạn  

2021-2030 

2022 Cấp Bộ Thành viên 

5 

Tác động của vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài tới phát triển 

bền vững các địa phương ở 

Việt Nam 

2024 Cấp Bộ Thư ký khoa học 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố trong 5 năm gần đây nhất: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Nguồn công bố 

1 

Sách chuyên khảo: “Phát triển kinh tế 

- xã hội bền vững: Nghiên cứu điển 

hình trường hợp tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 

Nam” 

2021 
NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 

(Thành viên) 

2 
Sách “Chỉ số phát triển bền vững 

PSDI2020” 
2021 

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 

(Thành viên) 

3 

Bài báo “Employers’ perspective on 

the gap of competence between 

Business and Management graduates 

and the job requirements in Vietnam” 

2021 

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình 

Dương số 599, tháng 10, năm 2021 

(Đồng tác giả) 

4 

Bài báo “Business and Management 

graduates’ perspective on the 

importance of learning outcomes of 

bachelor programs to meet the 

recruitment requirements of 

enterprises in Vietnam” 

2021 

Tạp chí Công Thương – Các kết quả 

nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

công nghệ số 24, tháng 10, năm 2021 

(Đồng tác giả) 

5 
Sách “Chỉ số phát triển bền vững 

PSDI2021” 
2022 

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 

(Thành viên) 
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6 
Bài báo “Bài học quốc tế về xanh hoá 

quản lý đầu tư công” 
2022 

Tạp chí Tài chính, Kỳ 1, Tháng 

3/2023 (796) 

(Đồng tác giả) 

7 

Bài báo “Tác động của tự chủ và 

cường độ công việc đến hành vi làm 

việc đổi mới của giáo viên bậc phổ 

thông trên địa bàn Hà Nội” 

2023 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 

310(2) tháng 4/2023 

(Tác giả) 

8 
Sách “Chỉ số phát triển bền vững 

PSDI2022” 
2023 

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 

(Thành viên) 

9 

Bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia “Ứng dụng mô hình CGE 

trong đánh giá tác động của hạn hán - 

xâm nhập mặn tới phát triển kinh tế: 

Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long” 

2023 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

“Hạn hán - xâm nhập mặn và phát 

triển kinh tế vùng Đồng bằng  

sông Cửu Long” 

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 

(Tác giả) 

10 

Bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia “Nhận thức về trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp trên nền tảng 

số và niềm tin với tổ chức của nhân 

viên trong các doanh nghiệp SMEs 

tại Hà Nội”  

2024 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia  

“Phân tích định lượng các vấn đề 

kinh tế và xã hội trong môi trường số 

lần thứ 3”, NXB Thanh Niên. 

(Tác giả) 

11 

Bài báo “The relationship between 

marine environmental awareness, 

intention and pro-environmental 

behavior among university students  

in Vietnam” 

2024 

International Journal of Social 

Science and Economic Research, 

9(4), 1109-1126. ISSN: 2455-8834 

(First & corresponding author) 

12 

Bài báo “Investigating the 

relationship between financial factors 

and P/E ratio of listed steel companies 

on Vietnam Stock Exchange” 

2024 

International Journal of Scientific 

Research and Management, 2(6), 

6697-6705, ISSN: 2321-3418. 

(First & corresponding author) 

13 

Bài báo “Factors influencing the 

green apparel manufacturing 

implementation among fashion 

enterprises in Vietnam” 

 

2024 

International Journal of Education, 

Business and Economics Research, 

4(3), 212-226. ISSN: 2583-3006 

(First & corresponding author) 
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14 

Bài báo “Examining the factors 

influencing the drop-out probability 

of athletes in Vietnam” 

2024 

International Journal of Education, 

Business and Economics Research, 

4(5), 159-173. ISSN: 2583-3006 

(First & corresponding author) 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024 

              Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

               

 

 

 

                                                         
        ThS. Nguyễn Văn Quân 
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